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PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do lựa chọn nghiên cứu luận án
Tính cấp thiết về mặt lý luận
	KTQTCL ra đời cũng thúc đẩy sự giao thoa liên ngành vì nó cung cấp thông tin như “ngôn ngữ tích hợp”. Các bộ phận chức năng trong một tổ chức (marketing, vận hành, nghiên cứu và phát triển, kế toán, tài chính) thường có những mục tiêu, thước đo và ngôn ngữ riêng, dẫn đến tình trạng chức năng chuyên biệt hóa, cản trở việc thực thi chiến lược mang tính tổng thể. KTQT truyền thống khi chưa có sự hợp tác với các bộ phận khác, tập trung vào kiểm soát chi phí từng bộ phận, đôi khi còn làm trầm trọng thêm tình trạng mất liên kết giữa các chức năng, chẳng hạn việc cắt giảm ngân sách marketing mà không hiểu tác động dài hạn đến thương hiệu của doanh nghiệp. KTQTCL khắc phục được tình trạng trên. Về mặt lý luận, KTQTCL cung cấp một cơ chế để phá vỡ các rào cản chức năng riêng biệt trong doanh nghiệp, tạo ra sự liên kết chiến lược theo chiều ngang, điều mà KTQT truyền thống không làm được. 
Tuy nhiên, hiện nay khung lý thuyết (conceptual framework) của KTQTCL còn nhiều tranh luận, khái niệm và nội dung KTQTCL còn được phản ánh theo nhiều quan điểm giữa các học giả khác nhau trên thế giới. Mặt khác, thực tiễn DN có thể áp dụng KTQTCL trong việc phục vụ cho các nhà quản trị đưa ra quyết định chiến lược nhưng người thực hiện thực tế tại doanh nghiệp lại không gọi những hoạt động đó theo một thuật ngữ thống nhất là KTQTCL. Do đó, việc nghiên cứu về lý thuyết KTQTCL là một vấn đề cấp thiết cần làm rõ. 
Tính cấp thiết về mặt thực tiễn
	Đặc thù ngành kinh doanh khách sạn và áp lực từ cấu trúc chi phí khiến cho việc áp dụng KTQTCL là một nhu cầu cấp thiết. Thứ nhất, ngành khách sạn có những đặc trưng là tính dễ hỏng (perishability) của dịch vụ (một phòng trống đêm nay là doanh thu mất đi vĩnh viễn) và cấu trúc chi phí cố định rất cao nên lợi nhuận rất nhạy cảm với sự thay đổi của doanh thu. Thực tế này đòi hỏi một hệ thống KTQT không chỉ dựa trên việc cắt giảm chi phí mà phải tập trung vào hiệu quả chiến lược thông qua quản trị doanh thu và định giá linh hoạt. Đặc trưng “tính dễ hỏng” của ngành khách sạn đòi hỏi việc quản lý doanh thu phải rất tinh vi. KTQTCL đóng vai trò cung cấp nền tảng phân tích chi phí và lợi nhuận cho các quyết định quản lý doanh thu. Thứ hai, đặc trưng của ngành khách sạn với chi phí cố định rất cao và nhiều trung tâm chi phí, trung tâm lợi nhuận nên việc nắm rõ chi phí chính xác từng bộ phận là một yêu cầu cần thiết. KTQTCL giúp phân tích chính xác các chi phí gián tiếp thông qua công cụ Kế toán chi phí theo hoạt động (ABC), giúp trả lời các câu hỏi như: “Chi phí thực sự để tổ chức một tiệc cưới là bao nhiêu?”; “Phân khúc khách hàng nào đang tiêu tốn nhiều chi phí phục vụ nhất?”. Những thông tin này hỗ trợ các quyết định về xác định giá bán dịch vụ phụ trợ, tối ưu hóa quy trình và quản lý danh mục dịch vụ (Raab và cộng sự, 2009). Thứ ba, ngành khách sạn với đặc trưng là ngành dịch vụ phục vụ và rất nhạy cảm với cảm nhận khách hàng, cho nên các chỉ tiêu tài chính chưa đủ để phản ánh hiệu quả hoạt động mà bên cạnh đó còn theo dõi cả chỉ tiêu phi tài chính, hơn nữa chỉ tiêu phi tài chính tốt sẽ dẫn dắt cho hiệu quả tài chính trong tương lai. Thứ tư, ngành khách sạn là ngành có mức độ cạnh tranh rất cao, do đó việc hiểu rõ đối thủ cạnh tranh là yếu tố sống còn. KTQTCL rất phù hợp trong bối cảnh này vì cung cấp công cụ Kế toán đối thủ cạnh tranh. KTQTCL có thể phân tích báo cáo tài chính công bố và các dữ liệu ngành để so sánh các chỉ số quan trọng như Revpar, ADR, GOPPAR của đối thủ, kết hợp với giám sát vị trí cạnh tranh của đối thủ, đánh giá chi phí của đối thủ để hiểu rõ hơn lợi thế cạnh tranh của họ (Shank và Govindarajan, 1993; Guilding, 1999). 
	Ngoài những đặc trưng chung của ngành khách sạn, tại thị trường khách sạn Việt Nam, các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn (DNKDKS) Việt Nam còn chịu nhiều sức ép hơn từ cạnh tranh trên thị trường gồm: sức ép cạnh tranh từ các chuỗi thương hiệu quốc tế, sự phụ thuộc vào các kênh OTAs khiến cho việc áp dụng KTQTCL trở nên rất cần thiết. Điều này cho thấy các DNKDKS Việt Nam rất cần áp dụng KTQTCL. Ngoài ra, nhiều khách sạn Việt Nam đang phụ thuộc quá nhiều vào các kênh OTAs, dẫn đến chi phí hoa hồng cao và làm giảm lợi nhuận. Vì vậy, việc áp dụng KTQTCL sẽ cung cấp cơ sở định lượng vững chắc để ban quản trị nhận thấy sự cần thiết phải đầu tư vào kênh bán hàng trực tiếp (website, app, marketing trực tiếp) và xây dựng mối quan hệ khách hàng bền vững. Tuy nhiên, triển vọng phát triển trong ngành khách sạn du lịch Việt Nam là động lực tốt để các DNKDKS Việt nam đầu tư và phát triển bền vững. Theo Vietnam Report từ 500 DN lớn nhất Việt Nam cho thấy, kinh doanh khách sạn được coi là một trong số các ngành kinh tế trọng điểm tại Việt Nam, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng ngành khách sạn Việt Nam trong những năm tới có tốc độ tăng trưởng cao và nhiều triển vọng (Savills, 2022; Bộ Kế hoạch và Đầu Tư, 2023). Từ nhận thức về sự cấp thiết cả về mặt lý thuyết và thực tiễn ở trên, tác giả đã thực hiện nghiên cứu đề tài “Kế toán quản trị chiến lược trong các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn Việt Nam”.
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 
Mục tiêu nghiên cứu: Luận án được thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu gồm (1) Cơ sở lý luận về KTQTCL trong doanh nghiệp; (2) Thực trạng áp dụng và các yếu tố ảnh hưởng KTQTCL trong các DNKDKSVN; (3) Các giải pháp nhằm tăng cường áp dụng KTQTCL trong các DNKDKSVN. 
Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và tổng quan các nghiên cứu về KTQTCL và áp dụng KTQTCL
- Thực hiện các phương pháp định lượng và định tính để đánh giá thực trạng áp dụng các nội dung KTQTCL trong các DNKDKSVN 
- Nhận diện và đo lường tác động của các yếu tố đến mức độ áp dụng KTQTCL trong các DNKDKSVN
- Đề xuất các giải pháp tăng cường áp dụng KTQTCL trong các DNKDKSVN
3. Câu hỏi nghiên cứu
Nhằm đáp ứng mục tiêu nghiên cứu, luận án tập trung phân tích và trả lời các câu hỏi sau:
	- Thực trạng áp dụng KTQTCL trong các DN kinh doanh khách sạn Việt Nam hiện nay như thế nào?
	- Các yếu tố nào ảnh hưởng đến việc áp dụng KTQTCL trong các DN kinh doanh khách sạn Việt Nam? Mức độ tác động của các yếu tố này? 	
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: KTQTCL trong các DN kinh doanh khách sạn của Việt Nam.
Phạm vi nghiên cứu: 
- Về nội dung: KTQTCL có cách tiếp cận hiện đại, định hướng thu thập, xử lý và phân tích các thông tin bên ngoài. Nội dung KTQTCL vừa thiếu các chuẩn mực thống nhất chung, vừa có tính mở, tính động và rất phức tạp. Luận án sẽ đề cập đến tất cả các nội dung theo kỹ thuật KTQTCL bao gồm: KTQTCL nhóm chi phí; KTQTCL nhóm khách hàng; KTQTCL nhóm đối thủ cạnh tranh; KTQTCL nhóm ra quyết định chiến lược; KTQTCL nhóm lập kế hoạch, kiểm soát và đo lường hiệu quả.
- Về không gian: Do đặc điểm KTQTCL mang tính chất tiên tiến hiện đại và có phần phức tạp hơn so với KTQT truyền thống nên thường chỉ các DN kinh doanh khách sạn có cơ cấu nhân sự hoàn chỉnh, trong đó có bộ phận tài chính – kế toán riêng biệt và hoạt động tương đối bài bản thì mới có điều kiện để triển khai áp dụng KTQTCL. Do đó, tác giả đã lựa chọn các DN kinh doanh khách sạn hạng 3,4 sao và 5 sao của Việt Nam là đối tượng khảo sát của đề tài luận án. Các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn tại Việt Nam được sở hữu của bởi chủ sở hữu nước ngoài hoặc do thương hiệu nước ngoài quản lý đều không thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài. 
- Về thời gian: Việc khảo sát và thu thập các dữ liệu thứ cấp được thực hiện trong giai đoạn 2013-2025. Trong khi đó, các khảo sát và thu thập dữ liệu sơ cấp qua phiếu khảo và phỏng vấn chuyên gia được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 5/2023 – 10/2025. 
6. Quy trình nghiên cứu
Để đạt được mục tiêu của nghiên cứu, NCS đã xây dựng quy trình nghiên cứu bao gồm các bước đi và nội dung công việc chủ yếu như sau: 
1. Xác lập đối tượng và mục tiêu nghiên cứu.
2. Thực hiện tổng quan nghiên cứu, xác lập câu hỏi nghiên cứu, cơ sở lý luận, xây dựng mô hình, giả thuyết nghiên cứu.
3. Xác lập phương pháp nghiên cứu gồm phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng.
4. Thu thập số liệu, xử lí thông tin: trên cơ sở mô hình nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu dự kiến sử dụng, NCS triển khai việc thu thập dữ liệu bao gồm 2 loại: dữ liệu thứ cấp được thu thập chủ yếu qua việc liên hệ, xin trực tiếp từ một số khách sạn hoặc qua số liệu công khai của cơ quan quản lý nhà nước có liên quan; và dữ liệu sơ cấp được thu thập chủ yếu qua phỏng vấn chuyên gia và sử dụng bảng hỏi khảo sát.
5. Viết báo cáo kết quả nghiên cứu: trên cơ sở tài liệu, các thông tin, dữ liệu thu thập được và kết quả chạy định lượng. NCS đã triển khai viết bản thảo báo cáo kết quả nghiên cứu.
7. Đóng góp mới của luận án
Thứ nhất, luận án góp phần bổ sung, làm rõ thêm cơ sở lý thuyết và những vấn đề lý luận chung về nội dung KTQTCL trong DN gắn với các khía cạnh quan trọng của KTQTCL gồm: KTQTCL nhóm chi phí, nhóm khách hàng, nhóm đối thủ cạnh tranh, nhóm ra quyết định và KTQTCL nhóm lập kế hoạch, kiểm soát và đo lường hiệu quả trong các đơn vị.
	Thứ hai, luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng để phân tích, đánh giá thực trạng KTQTCL trong các DN kinh doanh khách sạn Việt Nam. Đồng thời, luận án cũng làm sáng tỏ những ảnh hưởng của các yếu tố đến việc áp dụng KTQTCL trong các DN kinh doanh khách sạn Việt Nam.
	Thứ ba, từ kết quả nghiên cứu, luận án đã đề xuất các khuyến nghị nhằm thúc đẩy hơn nữa việc áp dụng KTQTCL trong các DN kinh doanh khách sạn Việt Nam trong thời gian tới. 
8. Kết cấu của luận án
Luận án Ngoài phần mở đầu, đề tài được kết cấu 5 chương:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu về kế toán quản trị chiến lược
Chương 2: Cơ sở lý thuyết về kế toán quản trị chiến lược trong doanh nghiệp
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
Chương 4: Kết quả nghiên cứu
Chương 5: Bàn luận và khuyến nghị từ kết quả nghiên cứu
CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
1.1. Tổng quan về tình hình áp dụng kế toán quản trị chiến lược trong các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn
Trong bối cảnh môi trường kinh doanh dịch vụ ngày càng trở nên bất định và cạnh tranh khốc liệt, việc vận dụng các kỹ thuật Kế toán Quản trị Chiến lược (KTQTCL) không còn là một lựa chọn mà đã trở thành công cụ thực tiễn cốt lõi để duy trì lợi thế cạnh tranh. Dựa trên khung lý thuyết nền tảng của Cadez và Guilding (2008), thực trạng vận dụng KTQTCL được phân tích chi tiết qua 5 nhóm kỹ thuật trọng tâm:
KTQTCL nhóm chi phí
KTQTCL nhóm khách hàng
KTQTCL nhóm đối thủ cạnh tranh
KTQTCL nhóm ra quyết định
KTQTCL nhóm Lập kế hoạch, kiểm soát và đo lường hiệu quả
1.2. Tổng quan về các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán quản trị chiến lược trong các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn. 
[bookmark: _Hlk173879512]Giai đoạn khởi nguồn (thập niên 1990) được đánh dấu bằng việc nhận diện sự cần thiết của một cách tiếp cận kế toán quản trị mang tính chiến lược hơn cho ngành dịch vụ, nhằm khắc phục những hạn chế của kế toán truyền thống (Johnson & Kaplan, 1987). Nghiên cứu tiên phong của Collier và Gregory (1995), thông qua phương pháp nghiên cứu tình huống tại các tập đoàn khách sạn lớn ở Anh, đã khẳng định vai trò cấp thiết của SMA trong quản trị chi phí và định giá trong môi trường cạnh tranh. Mặc dù mang tính định tính, công trình này đã đặt nền móng cho việc áp dụng khái niệm SMA vào đặc thù ngành, mở đường cho các nghiên cứu định lượng sau này. Tiếp nối hướng đi này, Brignall (1997) đã xây dựng khung lý thuyết về thiết kế hệ thống chi phí trong ngành dịch vụ, nhấn mạnh rằng cấu trúc chi phí (tỷ trọng chi phí cố định cao) là một yếu tố tùy biến quan trọng.
Bước sang giai đoạn xây dựng thang đo và kiểm định thực nghiệm (thập niên 2000), nghiên cứu "bản lề" của Guilding và cộng sự (2000), dù là đa ngành, đã cung cấp bộ thang đo cho các kỹ thuật SMA được nhiều nghiên cứu sau này kế thừa. Để khỏa lấp khoảng trống về đặc thù ngành, Guilding và cộng sự (2001) đã tập trung sâu vào "Kế toán Khách hàng" (Customer Accounting) trong khách sạn tại Úc, chỉ ra rằng các kỹ thuật như Phân tích Lợi nhuận Khách hàng (CPA) trở nên cực kỳ quan trọng do đặc tính dịch vụ và sự phụ thuộc vào khách hàng. Kế thừa và phát triển về phương pháp luận, Anderson và Guilding (2006) đã sử dụng phương pháp hồi quy trên mẫu 125 khách sạn Úc, khẳng định rằng quy mô doanh nghiệp và cường độ cạnh tranh là những yếu tố chính thúc đẩy việc áp dụng "Kế toán Đối thủ cạnh tranh".
Dòng nghiên cứu tiếp tục được làm sâu sắc hơn tại châu Âu. Các công trình của Pavlatos và Paggios (2008, 2009) tại Hy Lạp, thông qua khảo sát định lượng, đã sử dụng hồi quy đa biến để kiểm tra tác động của quy mô, cấu trúc chi phí và chiến lược đến việc áp dụng Chi phí Dựa trên Hoạt động (ABC). Họ đã cung cấp bằng chứng mạnh mẽ rằng cấu trúc chi phí (tỷ lệ chi phí gián tiếp cao) là động lực chính thúc đẩy việc áp dụng ABC trong khách sạn. Tiếp đó, Pavlatos (2015), trong một nghiên cứu sâu hơn trên 106 khách sạn Hy Lạp, đã mở rộng mô hình, xác định một tập hợp bảy yếu tố tùy biến (bao gồm Nhận thức về sự bất ổn môi trường - PEU, cấu trúc tổ chức, chất lượng hệ thống thông tin, giai đoạn vòng đời, hiệu quả quá khứ, chiến lược và quy mô) tác động đến việc áp dụng SMA. Trong khi đó, Dalci và cộng sự (2010), qua một nghiên cứu tình huống tại Thổ Nhĩ Kỳ, đã đi sâu vào khía cạnh kỹ thuật, chứng minh hiệu quả vượt trội của TDABC (ABC theo thời gian) so với ABC truyền thống trong việc phân tích lợi nhuận phân khúc khách hàng.
Giai đoạn hiện đại hơn chứng kiến sự áp dụng các phương pháp phân tích phức tạp hơn và mở rộng bối cảnh nghiên cứu. McManus (2012) đánh dấu một bước tiến khi sử dụng Mô hình Cấu trúc Tuyến tính (SEM) trên mẫu 165 nhà quản lý khách sạn tại Úc, tìm thấy mối quan hệ tích cực giữa định hướng thị trường, cấu trúc phân tán và việc áp dụng các thực tiễn tập trung vào khách hàng. Turner và cộng sự (2017), với mẫu khảo sát đa quốc gia, đã khẳng định vai trò trung gian của việc áp dụng SMA trong mối quan hệ giữa chiến lược định hướng thị trường và hiệu quả tài chính của khách sạn. Các nghiên cứu tại các nền kinh tế mới nổi cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Setiawan (2020) tại Indonesia xác nhận tác động tích cực của định hướng thị trường và việc thuộc chuỗi khách sạn đến việc sử dụng SMA. Tại Malaysia, Yasir và cộng sự (2020), sử dụng phương pháp PLS-SEM, đã kiểm định và chỉ ra rằng các khía cạnh của Kế toán Khách hàng (đặc biệt là CPA và định giá khách hàng như tài sản) có ảnh hưởng đáng kể đến việc nâng cao hiểu biết về khách hàng (customer knowledge) và hiệu quả hoạt động.
Tóm lại, dòng nghiên cứu về các yếu tố tác động đến việc áp dụng SMA trong ngành khách sạn đã có sự phát triển rõ nét, từ các phân tích định tính ban đầu đến các mô hình định lượng phức tạp và đa biến. Các nghiên cứu đã kế thừa và mở rộng lẫn nhau, dần lấp đầy các khoảng trống kiến thức. Kết quả tổng hợp cho thấy một sự đồng thuận cao về vai trò của các yếu tố tùy biến chính như: quy mô, định hướng thị trường, nhận thức về sự bất ổn môi trường (PEU), cường độ cạnh tranh, cấu trúc tổ chức, chất lượng hệ thống thông tin, và việc khách sạn hoạt động theo chuỗi. Tuy nhiên, các nghiên cứu vẫn còn khá hạn chế, chủ yếu tập trung tại một số quốc gia như Úc, Hy Lạp và gần đây là một số nước châu Á, cho thấy tiềm năng lớn cho các nghiên cứu tiếp theo tại các bối cảnh thị trường khác, đặc biệt là tại Việt Nam.
1.3. Tổng quan tình hình nghiên cứu về Kế toán quản trị chiến lược tại Việt Nam
Từ việc tổng quan các nghiên cứu về Việt Nam cho thấy bức tranh khá tập trung về các nội dung nghiên cứu sau: (1) về các yếu tố ảnh hưởng đến sự áp dụng KTQTCL tại các DN Việt Nam và (2) ảnh hưởng của áp dụng KTQTCL đến hiệu quả hoạt động của các DN Việt Nam, có nhiều nghiên cứu bao gồm cả 2 nội dung trên, một số rất ít nghiên cứu về thực trạng áp dụng KTQTCL tại Việt Nam (T. H. D. Nguyen và cộng sự, 2020).
1.4. Đánh giá tình hình nghiên cứu và khoảng trống nghiên cứu.
Thông qua quá trình tổng quan tài liệu nghiên cứu về KTQTCL trên thế giới và tại Việt Nam tác giả nhận thấy rằng: 
Khoảng trống về lý thuyết 
Mặc dù KTQTCL đã xuất hiện hơn 40 năm và trải qua rất nhiều các nghiên cứu tại các quốc gia phát triển và các quốc gia đang phát triển; tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có một khuôn mẫu lý thuyết thống nhất về KTQTCL, đặc biệt là nội dung KTQTCL được ứng dụng trong lĩnh vực khách sạn. 
Khoảng trống về thực tiễn 
+ Từ các tài liệu tổng quan ở trên cho thấy rằng, mặc dù đã có một số nghiên cứu KTQTCL trong lĩnh vực khách sạn, song chủ yếu được triển khai theo hướng xem xét một số kỹ thuật KTQTCL đơn lẻ hoặc xem xét trong môi trường kinh doanh của một nền kinh tế hiện đại, trong khi đó, chưa có nghiên cứu tổng thể các kỹ thuật KTQTCL được áp dụng trong các doanh nghiệp khách sạn gắn với bối cảnh của nền kinh tế đang phát triển. 
+ Về các yếu tố tác động đến việc áp dụng KTQTCL trong lĩnh vực khách sạn, mặc dù đã có những nghiên cứu về vấn đề này như trong phần tổng quan đã đề cập song còn chưa nhiều trong ngành khách sạn. Hơn nữa, hầu hết các nghiên cứu được thực hiện trong bối cảnh nền kinh tế phát triển, trong khi đó, gắn với bối cảnh của nền kinh tế Việt Nam, cũng chưa có nghiên cứu nào đánh giá một cách toàn diện các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng các kỹ thuật KTQTCL trong các DNKDKS Việt nam. Do đó, việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng các kỹ thuật KTQTCL trong các DNKDKS Việt nam cũng là một khía cạnh chưa được giải quyết thấu đáo trong các nghiên cứu trước đó.
+ KTQTCL là một khái niệm mới, phức tạp, bao gồm nhiều kỹ thuật khác nhau. Hầu hết các nghiên cứu trước đây mới chỉ xem xét riêng lẻ từng kỹ thuật hoặc nhóm chung lại trong một biến gộp mà chưa làm rõ mức độ đo lường của từng kỹ thuật KTQTCL trong biến gộp. Trong khi đó, chưa có nghiên cứu nào sử dụng mô hình biến bậc 2 để đo lường các biến bậc 1 là từng kỹ thuật KTQTCL. Đây cũng được xem là phương pháp mới mà các nghiên cứu trước đây chưa đề cập đến.
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CHƯƠNG 2 – CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC TRONG DOANH NGHIỆP
2.1. Lịch sử phát triển, khái niệm và vai trò của kế toán quản trị chiến lược 
2.1.1. Lịch sử phát triển của kế toán quản trị chiến lược 
2.1.2. Khái niệm Kế toán quản trị chiến lược
Thuật ngữ Kế toán Quản trị Chiến lược (KTQTCL) được phát biểu bởi Simmonds (1981, trang 26), người đã đưa ra khái niệm KTQTCL là "cung cấp và phân tích quản lý dữ liệu kế toán về một doanh nghiệp và các đối thủ cạnh tranh để sử dụng trong việc phát triển và giám sát chiến lược kinh doanh”. Cho đến nay vẫn chưa có khái niệm chung về KTQTCL được chấp nhận rộng rãi (Nixon và Burn, 2012). Ngoài Simmonds, còn nhiều tác giả hàng đầu về kế toán quản trị cũng đưa ra các khái niệm về KTQTCL.
2.1.3. Khái niệm về quản trị chiến lược và vai trò của kế toán quản trị chiến lược
Vai trò thứ nhất là người cung cấp thông tin chiến lược cho doanh nghiệp
Vai trò thứ hai là người hỗ trợ hoạch định chiến lược
Vai trò thứ ba là người diễn giải, truyền thông và triển khai chiến lược
Vai trò thứ tư là người giám sát, đánh giá và học hỏi chiến lược
2.2. Nội dung kế toán quản trị chiến lược trong doanh nghiệp
2.2.1. Kế toán quản trị chiến lược nhóm chi phí
Nội dung KTQTCL nhóm chi phí gồm các nội dung: Kế toán chi phí mục tiêu (Target costing); Kế toán chi phí theo hoạt động (Activity- based costing); Kế toán chi phí dựa trên thuộc tính; Kế toán chi phí chuỗi giá trị (Value chain costing); Kế toán chi phí chất lượng (Quality costing); Kế toán chi phí vòng đời sản phẩm (Life cycle costing)
2.2.2. Kế toán quản trị chiến lược nhóm khách hàng
Nội dung KTQTCL nhóm chi phí khách hàng gồm: Kế toán phân tích lợi nhuận khách hàng (CPA); Kế toán giá trị vòng đời khách hàng - Customer Lifetime Value (CLV); Kế toán tài sản khách hàng - Customer Asset/Customer equity Accounting (CEA)
2.2.3. Kế toán quản trị chiến lược nhóm đối thủ cạnh tranh
Nội dung KTQTCL nhóm đối thủ cạnh tranh gồm: Kế toán giám sát vị thế cạnh tranh; Kế toán phân tích hiệu quả hoạt động của đối thủ cạnh tranh qua báo cáo tài chính.
2.2.4. Kế toán quản trị chiến lược nhóm ra quyết định
Nội dung KTQTCL nhóm ra quyết định bao gồm: Kế toán chi phí chiến lược (Strategic costing/Strategic cost management); Kế toán định giá chiến lược (Strategic Pricing); Kế toán đánh giá thương hiệu (Brand valuation)
2.2.5. Kế toán quản trị chiến lược nhóm lập kế hoạch, kiểm soát và đo lường hiệu quả
Nội dung KTQTCL nhóm lập kế hoạch, kiểm soát và đo lường hiệu quả bao gồm: KTQTCL phục vụ quản lý theo thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard), KTQTCL phục vụ quản lý theo thang đo điểm chuẩn (Benchmarking)
2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến áp dụng kế toán quản trị chiến lược trong doanh nghiệp kinh doanh khách sạn Việt Nam 
2.3.1. Các lý thuyết nền tảng
2.3.1.1. Lý thuyết ngẫu nhiên (Contigency Theory)
2.3.1.2. Lý thuyết khuyếch tán sự đổi mới  (Diffusion of Innovation Theory)
2.3.1.3. Lý thuyết thể chế  (Institutional Theory)
2.3.2. Mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến áp dụng kế toán quản trị chiến lược trong các doanh  tại các doanh nghiệp khách sạn Việt Nam
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CHƯƠNG 3 – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Khái quát về phương pháp nghiên cứu
Do rào cản về tính bảo mật thông tin chiến lược, sự thiếu chuẩn hóa về báo cáo kế toán quản trị chiến lược và sự phân tán của thông tin dữ liệu dẫn đến sự không khả thi trong tiếp cận dữ liệu thứ cấp trực tiếp và không phản ánh đúng bản chất của hành vi quản trị. Do đó, luận án lựa chọn phương pháp tiếp cận hỗn hợp gồm phỏng vấn sâu chuyên gia để khám phá thực tiễn và hiểu rõ bối cảnh áp dụng KTQTCL và khảo sát diện rộng để sử dụng các thang đo hành vi đã được kiểm chứng để lượng hóa mức độ áp dụng KTQTCL. Đây được xem là phương pháp tối ưu và được chấp nhận rộng rã trong các nghiên cứu về KTQTCL trên thế giới khi đối diện với “hộp đen” dữ liệu nội bộ (Guilding và cộng sự, 2000; Cadez và Guilding, 2008).
3.2.Thiết kế nghiên cứu định tính
Phương pháp nghiên cứu tài liệu: được sử dụng để xác định các khái niệm và nội dung KTQTCL
Phương pháp phỏng vấn chuyên giap: sử dụng phương pháp phỏng vấn bán cấu trúc để (1) điều chỉnh, hoàn thiện thang đo và (2) phỏng vấn để tìm hiểu thực trạng áp dụng KTQTCL.
3.3. Thiết kế nghiên cứu định lượng 
3.3.1. Giả thuyết nghiên cứu
H1: Mức độ cạnh tranh ảnh hưởng cùng chiều với Mức độ áp dụng KTQTCL
H2: Nhận thức về sự bất ổn của môi trường kinh doanh có tác động cùng chiều đến Mức độ áp dụng KTQTCL.
H3: Chất lượng hệ thống thông tin có tác động cùng chiều đến Mức độ áp dụng KTQTCL
H4: Phong cách lãnh đạo chuyển đổi có ảnh hưởng cùng chiều đến Mức độ áp dụng KTQTCL.
H5: Sự tham gia của kế toán vào quá trình ra quyết định chiến lược có ảnh hưởng cùng chiều đến Mức độ áp dụng KTQTCL. 
H6a: Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về mức độ áp dụng KTQTCL giữa các nhóm DNKDKSVN theo cấu trúc tổ chức (theo chuỗi/độc lập).
H6b: Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về mức độ áp dụng KTQTCL giữa các nhóm DNKDKSVN theo phân khúc hạng sao (3 sao, 4 sao và 5 sao).
3.3.2. Mô hình nghiên cứu, thu thập và xử lý dữ liệu
Mô hình nghiên cứu tổng quát:
Đặc điểm doanh nghiệp
Mức độ CT

KTQTCL chi phí 

H6a, H6b
H1
KTQTCL khách hàng 
Nhận thức về sự bất ổn của MTKD 

H2

Mức độ áp dụng KTQTCL

KTQTCL đối thủ cạnh tranh 
Chất lượng HTTT

H3

H4
Phong cách LĐCĐ
KTQTCL ra quyết định 

H5

KTQTCL đo lường hiệu quả 
Sự tham gia của KT



Mô tả biến và thang đo: 
Thu thập dữ liệu
Mô hình nghiên cứu chi tiết sau điều chỉnh
[image: ]
Kết luận chương 3

CHƯƠNG 4 – KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
4.1. Khái quát về các doanh nghiệp khách sạn Việt Nam
4.1.1. Đặc trưng về hoạt động kinh doanh của DNKDKS Việt Nam.
Hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn là sự cung cấp các sản phẩm về lưu trú, với những đặc điểm hoạt động như sau: dịch vụ lưu trú và nhà hàng, dịch vụ vui chơi giải trí, sức khỏe, dịch vụ vận chuyển
4.1.2. Khái quát về thực trạng hoạt động kinh doanh khách sạn của các doanh nghiệp khách sạn Việt Nam.
Với sự mở rộng và phát triển của ngành du lịch, trong đó phải kể đến các cơ sở kinh doanh lưu trú, tổng thu từ khách du lịch ở Việt Nam trong 10 năm qua đã tăng lên đáng kể. Nếu như năm 2013, tổng thu chỉ đạt 160 nghìn tỷ đồng thì đến 2023, tổng số thu đã lên đến 678,3 tỷ đồng.
4.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy của các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn Việt Nam
Đa số các DNKDKS Việt Nam hiện nay tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình trực tuyến chức năng. Phương thức quản lý tại các DNKDKS Việt Nam theo tính mệnh lệnh là chủ yếu. Về cơ bản có các phòng ban chức năng như sau: khối kinh doanh, khối quản lý vận hành, khối hỗ trợ (phòng kế toán, phòng nhân sự, phòng hành chính, … Cơ cấu tổ chức các DNKDKS Việt Nam không tổ chức theo chiều ngang (horizontal structure) theo các nhóm liên chức năng.
4.2. Kết quả nghiên cứu về thực trạng áp dụng KTQTCL tại các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn Việt Nam. 
4.2.1. Thực trạng áp dụng KTQTCL nhóm chi phí.
Từ kết quả thống kê ở bảng 4.3 cho thấy, trong tổng số các DNKDKS Việt Nam được khảo sát, số lượng các DN áp dụng KTQTCL nhóm chi phí cao nhất thể hiện ở Kế toán chi phí mục tiêu chiếm 84,21% (128/152DN), tiếp theo sau là Kế toán chi phí theo thuộc tính chiếm 36,84% (56/152DN), và thấp hơn là Kế toán chi phí chuỗi giá trị chỉ có 4,6% (7/152DN). Ngoài ra, các kỹ thuật KTQTCL nhóm chi phí khác mà chưa có DN nào áp dụng đó là: Kế toán chi phí theo hoạt động, Kế toán chi phí vòng đời sản phẩm, Kế toán chi phí chất lượng. 
4.2.2. Thực trạng áp dụng KTQTCL nhóm khách hàng
Từ kết quả thống kê ở bảng 4.5 cho thấy, trong tổng số các DNKDKS Việt Nam được khảo sát, số lượng các DN áp dụng KTQTCL nhóm khách hàng cao nhất thể hiện ở Phân tích lợi nhuận khách hàng chiếm 63,82% (97/152DN), tiếp theo sau là Phân tích giá trị trọn đời khách hàng chiếm 1,97% (3/152DN). Ngoài ra, kỹ thuật KTQTCL nhóm khách hàng khác mà chưa có DN nào áp dụng đó là: Kế toán tài sản khách hàng.
4.2.3.Thực trạng áp dụng KTQTCL nhóm đối thủ cạnh tranh
Từ kết quả thống kê ở bảng 4.7 cho thấy, trong tổng số các DNKDKS Việt Nam được khảo sát, số lượng các DN áp dụng KTQTCL nhóm đối thủ cạnh tranh cao nhất thể hiện ở Kế toán giám sát vị thế cạnh tranh chiếm 73,68% (112/152DN), tiếp theo sau là Kế toán phân tích hiệu quả hoạt động của đối thủ cạnh tranh qua báo cáo tài chính chiếm 33,55% (51/152DN). Ngoài ra, kỹ thuật KTQTCL nhóm khách hàng khác mà chưa có DN nào áp dụng đó là: Kế toán giám sát chi phí đối thủ cạnh tranh.
4.2.4.Thực trạng áp dụng KTQTCL nhóm ra quyết định
Từ kết quả thống kê ở bảng 4.9 cho thấy, trong tổng số các DNKDKS Việt Nam được khảo sát, số lượng các DN áp dụng KTQTCL nhóm ra quyết định cao nhất thể hiện ở Kế toán định giá chiến lược chiếm 32,24% (49/152DN), tiếp theo sau là Kế toán chi phí chiến lược chiếm 30,26% (46/152DN). Ngoài ra, kỹ thuật KTQTCL nhóm khách hàng khác mà chưa có DN nào áp dụng đó là: Kế toán đánh giá thương hiệu.
4.2.5. Thực trạng áp dụng KTQTCL nhóm lập kế hoạch, kiểm soát và đo lường hiệu quả
Từ kết quả thống kê ở bảng 4.11 cho thấy, trong tổng số các DNKDKS Việt Nam được khảo sát, số lượng các DN áp dụng KTQTCL nhóm lập kế hoạch, kiểm soát và đo lường hiệu quả cao nhất thể hiện ở KTQTCL phục vụ quản lý theo thang đo điểm chuẩn chiếm 75,65% (115/152DN), tiếp theo sau là KTQTCL phục vụ quản lý theo thẻ điểm cân bằng chiếm 28,95% (44/152DN).
4.3. Kết quả kiểm định mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến áp dụng KTQTCL trong các doanh nghiệp khách sạn Việt Nam
4.3.1. Kiểm định mô hình đo lường
a. Đánh giá độ tin cậy của thang đo các biến
Kết quả ước lượng mô hình nghiên cứu (Hình 4.3) cho thấy các hệ số tải ngoài từ biến tiềm ẩn bậc 2 (Mức độ áp dụng KTQTCL) đến các biến bậc 1 (các kỹ thuật KTQTCL) đều lớn hơn 0.7, chứng tỏ thang đo các kỹ thuật KTQTCL (biến con/biến bậc 1) đều hội tụ tốt và phản ánh tin cậy khái niệm “Mức độ áp dung KTQTCL”.
b. Đánh giá giá trị hội tụ của các thang đo
Kết quả ước lược (Bảng 4.14) chỉ ra rằng giá trị AVE của tất cả các cấu trúc tiềm ẩn (gồm cả các yếu tố giải thích và được giải thích) nằm trong khoảng từ 0.510 đến 0.794 (lớn hơn 0.5). Điều này cho thấy mô hình đo lường đã đáp ứng được tiêu chuẩn về sự hội tụ.
c. Đánh giá giá trị phân biệt của các thang đo
Kết quả kiểm định cho thấy giá trị phân biệt cho tất cả 14 cấu trúc (yếu tố) đều có căn bậc 2 của các AVE (thể hiện trên đường chéo chính của bảng) lớn hơn so với các giá trị trong cùng hàng và cùng cột. Do đó, điều kiện cần của tiêu chuẩn giá trị phân biệt của các các biến tiềm ẩn đã được đáp ứng.
Kết quả kiểm định cũng cho thấy giá trị HTMT của các biến tiềm ẩn đều nhỏ hơn 0.9. Do đó, điều kiện đủ để khẳng định tiêu chuẩn giá trị phân biệt của các biến tiềm ẩn đã được đáp ứng.
Như vậy, các thang đo sử dụng trong mô hình nghiên cứu đã đạt được độ tin cậy, tiêu chuẩn giá trị hội tụ và giá trị phân biệt. Do đó, tất cả 14 biến tiềm ẩn đều được sử dụng để phân tích trong mô hình cấu trúc.
4.3.2. Kiểm định mô hình phương trình cấu trúc và các giả thuyết nghiên cứu
Kết quả kiểm định cho thấy:
- Cả 5 yếu tố gồm Mức độ CT; Nhận thức về sự bất ổn của MTKD; Chất lượng HTTT; Phong cách LĐCĐ; Sự tham gia của KT đều có tác động thuận chiều và mang ý nghĩa thống kê đến Mức độ áp dụng KTQTCL với P-value <0.05. Điều này cho phép khẳng định các giả thuyết H1, H2, H3, H4,H5. Kết quả này cũng phù hợp với các lý thuyết đã nêu như Lý thuyết ngẫu nhiên, Lý thuyết khuếch tán sự đổi mới, Lý thuyết thể chế.
- DNKDKS theo chuỗi có ảnh hưởng cùng chiều có ý nghĩa thống kê đến mức độ áp dụng KTQTCL với hệ số tác động chuẩn hóa là 0.068 và mức ý nghĩa P-value rất nhỏ, là 0.000<0.05. Điều này cho phép khẳng định giả thuyết H6a. 
- Các biến kiểm soát DNKS4sao, DNKS5sao có ảnh hưởng cùng chiều có ý nghĩa thống kê đến mức độ áp dụng KTQTCL với hệ số tác động chuẩn hóa lần lượt là 0.102, 0.183 và mức ý nghĩa P-value lần lượt là 0.006, 0.000<0.05. Điều này cho phép khẳng định giả thuyết H6b. Điều này có nghĩa là hạng sao của DNKDKS có tác động thuận chiều và mang ý nghĩa thống kê đến mức độ áp dụng KTQTCL. 
- Về mức độ giải thích của mô hình. Với Hệ số phù hợp điều chỉnh (R-Square adjusted) ở mức 0.875 (Hình 4.3 và Bảng 4.18) cho thấy các yếu tố đưa vào mô hình nghiên cứu đã giải thích được 87,5% mức độ biến thiên của biến phụ thuộc. Nói cách khác, cả 8 yếu tố (Nhận thức về sự bất ổn của MTKD, Mức độ CT, Chất lượng HTTT, Phong cách LĐCĐ, Sự tham gia của KT, DNKDKS 4 sao, DNKDKS 5 sao, DNKDKS theo chuỗi) đã giải thích và làm rõ được 87,5% sự thay đổi của Mức độ áp dụng KTQTCL.
- Về khả năng dự báo ngoài mẫu: Với hệ số Khả năng dự báo (Q2) bằng 0.436, theo đề xuất của Cohen (1988), khi chỉ số Q2 > 0.35 thì mức dự báo lớn. Do đó, mô hình có khả năng dự báo ngoài mẫu tốt. 
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CHƯƠNG 5 – BÀN LUẬN VÀ GIẢI PHÁP TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
5.1. Triển vọng và những dự báo phát triển các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn Việt Nam. 
5.2. Bàn luận về kết quả nghiên cứu
5.2.1. Bàn luận về kết quả nghiên cứu thực trạng áp dụng KTQTCL tại các DNKDKS Việt Nam.
Nhóm các kỹ thuật có kết quả áp dụng cao nhất với mức điểm hơn trung bình là: Kế toán giám sát vị thế cạnh tranh; Kế toán chi phí mục tiêu; Phân tích lợi nhuận khách hàng; KTQTCL phục vụ quản lý theo thang đo điểm chuẩn.
Nhóm các kỹ thuật có kết quả áp dụng trung bình: Kế toán chi phí theo thuộc tính; Kế toán phân tích hiệu quả hoạt động của đối thủ cạnh tranh qua báo cáo tài chính; Kế toán định giá chiến lược; Kế toán chi phí chiến lược; KTQTCL phục vụ quản lý theo thẻ điểm cân bằng.
Nhóm các kỹ thuật có kết quả áp dụng thấp và rất thấp: Kế toán chi phí chuỗi giá trị; Phân tích giá trị trọn đời khách hàng; Kế toán giám sát chi phí đối thủ cạnh tranh; Kế toán chi phí vòng đời sản phẩm; Kế toán chi phí chất lượng; Kế toán tài sản khách hàng; Kế toán đánh giá thương hiệu; Kế toán chi phí theo hoạt động. 
Từ thực trạng trên, tác giả rút ra những đánh giá sau về việc áp dụng KTQTCL tại các DNKDKS Việt Nam như sau:
Thứ nhất, việc áp dụng KTQTCL tại các DNKDKS Việt Nam có mang tư duy “định hướng thị trường” (Market Orientation) nhưng tập trung nhiều vào ngắn hạn. Điều này thể hiện thông qua kết quả các kỹ thuật có mức độ áp dụng cao nhất đều liên quan trực tiếp đến doanh thu và phản ứng tức thời với thị trường. Cụ thể, giám sát vị thế cạnh tranh đạt điểm cao nhất (3.492/5); theo sau là Phân tích lợi nhuận khách hàng (3.425/5) và Định giá chiến lược (3.011/5). Điều này phản ánh thực tế ngành khách sạn Việt Nam đang chịu áp lực cạnh tranh gay gắt, buộc các nhà quản trị liên tục nhìn ra ngoài thị trường (outward-looking) để so sánh chỉ số RevPAR, ADR với đối thủ cạnh tranh trực tiếp (Comp-set) và tối ưu hóa doanh thu hàng ngày. 
Thứ hai, các DNKDKS Việt Nam đã chú trọng đến lợi nhuận mục tiêu từ thị trường để chủ động đưa ra các quyết định về chi phí hoạt động, thể hệ ở mức điểm Kế toán chi phí theo mục tiêu (Target costing) đạt mức 3.455/5. Kế toán chi phí mục tiêu đặc biệt áp dụng nhiều trong mảng F&B với tỷ lệ chi phí chuẩn là 30-35% trên doanh thu. Điều này cũng thể hiện rất rõ trong kết quả phỏng vấn.
Thứ ba, các DNKDKS Việt Nam vẫn còn thiếu hụt việc áp dụng KTQTCL trong quản trị dài hạn và các kỹ thuật phức tạp, hiện đại. Điều này thể hiện thông qua các kỹ thuật mang tính chiến lược dài hạn hoặc đòi hỏi hạ tầng dữ liệu phức tạp có mức áp dụng rất thấp hoặc không áp dụng. Kế toán chi phí dựa trên hoạt động chỉ đạt 1.042/5; Kế toán chi phí vòng đời sản phẩm đạt 1.085/5; Đánh giá thương hiệu đạt 1.058/5. Điều này cho thấy, các DNKDKS Việt Nam đang thiếu các công cụ chiến lược có chiều sâu (ABC, CLV, Brand Valuation) để tạo ra lợi thế cạnh tranh dài hạn và bền vững, điều này cũng dễ hiểu vì các khó khăn về nguồn lực và công nghệ trong các DN này. 
Tóm lại, những kết quả thực trạng về việc áp dụng trên cho thấy trình độ áp dụng KTQTCL tại các DNKDKS Việt Nam còn khá thấp, có sự tương đồng với trình độ áp dụng KTQTCL tại các quốc gia đang phát triển khác trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Malaysia. (Arunruangsirilert và Chonglerttham, 2017; Phornlaphatrachakorn và Na-Kalasindhu, 2020; Setiawan, 2020). Kết quả nghiên cứu trên cũng cho thấy sự khác biệt đáng kể và thấp hơn nhiều về mức độ áp dụng KTQTCL của Việt Nam so với các nước phát triển và đi đầu trong lĩnh vực này như Anh, Mỹ, Úc, Newzealand (Collier và Gregory, 1995; Simmonds, 1982; Pavlatos và Paggios, 2009; Pavlatos, 2015; Pitcher, 2015).

5.2.2. Bàn luận về kết quả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng KTQTCL tại các DNKDKS Việt Nam
Thứ nhất, cả 2 yếu tố thuộc môi trường bên ngoài tác động cùng chiều đến Mức độ áp dụng KTQTCL gồm Mức độ cạnh tranh và Nhận thức về sự bất ổn của môi trường kinh doanh.
Thứ hai, các yếu tố bên trong DN có tác động cùng chiều đến Mức độ áp dụng KTQTCL lần lượt là: Chất lượng hệ thống thông tin, Phong cách lãnh đạo chuyển đổi, cuối cùng là Sự tham gia của kế toán trong quá trình ra quyết định chiến lược.
Thứ ba, các yếu tố tác động mạnh đến sự áp dụng KTQTCL trong DNKDKS Việt Nam là: Phong cách lãnh đạo chuyển đổi, và Mức độ cạnh tranh. Các yếu tố có tác động nhưng mức độ tác động yếu hơn là: Nhận thức về sự bất ổn của môi trường, Sự tham gia của kế toán trong quá trình ra quyết định chiến lược, Chất lượng HTTT.
Thứ tư, các DNKDKS có cấu trúc tổ chức theo chuỗi có mức độ áp dụng KTQTCL cao hơn so với các khách sạn hoạt động độc lập. Sự khác biệt này bắt nguồn từ đặc thù quản trị hệ thống.
Thứ năm, xếp hạng sao có ảnh hưởng cùng chiều và có ý nghĩa thống kê đến mức độ áp dụng KTQTCL. DNKDKS xếp hạng sao càng cao thì mức độ áp dụng KTQTCL càng nhiều hơn.
5.3. Các giải pháp áp dụng kế toán quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp khách sạn Việt Nam trong thời gian tới
5.3.1. Tăng cường áp dụng KTQTCL nhóm khách hàng
Thực trạng nhóm khách hàng cho thấy, các DNKDKS Việt Nam mới chủ yếu thực hiện phân tích lợi nhuận khách hàng, nhưng mới chỉ dừng lại ở các chi phí trực tiếp mà chưa phân bổ chi phí gián tiếp. Áp dụng KTQTCL về phân tích lợi nhuận khách hàng một cách đầy đủ, tác giả khuyến nghị các DN nên phân bổ chi phí phục vụ khách hàng và chi phí chung tới từng phân khúc khách hàng, từ đó hỗ trợ việc ra quyết định của NQT trong mối quan hệ với khách hàng.
5.3.2. Đẩy mạnh áp dụng kế toán quản trị chiến lược nhóm đối thủ cạnh tranh
Để thực hiện giải pháp, kế toán phải thu thập thông tin về doanh thu, chi phí của đối thủ cạnh tranh, nguồn thông tin có thể thu được từ báo cáo tài chính, kênh nghiên cứu thị trường hoặc các đơn vị cung cấp data Competitor set về Compset như STR hoặc các thông tin thị trường từ Google. Một bộ dữ liệu Competitive Set phân tích đối thủ cạnh tranh thông thường sẽ gồm 5 doanh nghiệp (bao gồm DN cần phân tích và 1 đối thủ dẫn đầu thị trường, 1 đối thủ theo sát, 2 đối thủ theo sau).
5.3.3. Nâng cao áp dụng kế toán quản trị chiến lược nhóm lập kế hoạch, kiểm soát và đo lường hiệu quả
Đối với Thẻ điểm cân bằng, các DN không chỉ dừng lại ở việc đo lường tài chính mà phải chuyển đổi thành một hệ thống quản trị chiến lược toàn diện.
Thứ nhất, các khách sạn cần bắt đầu bằng việc xác định rõ tầm nhìn chiến lược (ví dụ: Trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách”). Từ tầm nhìn này, nhà quản trị phải chuyển đổi chúng thành các giá trị (Value Drivers) để mọi nhân viên có thể hiểu và thực hiện. Ví dụ, Hilton đã xác định bốn nhân tố giá trị cốt lõi là: hiệu quả vận hành, tối đa hóa doanh thu, sự trung thành của khách hàng và quản trị thương hiệu.
Thứ hai, thiết lập hệ thống KPIs đa chiều đặc thù ngành, một số chỉ số mà hiện tại các DN cần bổ sung và hoàn thiện trong BSC là: 
+ Đối với khía cạnh khách hàng: đo lường qua thẻ góp ý của khách, các khảo sát hài lòng định kỳ, tỷ lệ khách hàng thân thiết và điểm số từ khách hàng. 
+ Đối với khía cạnh quy trình nội bộ (tập trung vào việc tuân thủ các tiêu chuẩn thương hiệu, chất lượng vệ sinh, tốc độ phục vụ, hiệu quả của các hệ thống quản lý phòng (PMS); 
+ Đối với khía cạnh học hỏi và phát triển (mức độ hài lòng của đội ngũ nhân viên, khả năng ứng dụng công nghệ mới).
Thứ ba, phân cấp chiến lược và gắn kết với hệ thống khen thưởng: DN cần phân cấp chiến lược xuống từng cơ sở lưu trú và bộ phận chức năng (bộ phận buồng, bếp, lễ tân). Để BSC thực sự hiệu quả, DNKDKS Việt Nam cần liên kết các mục tiêu chiến lược với hệ thống khen thưởng và thưởng vượt định mức. Khi nhân viên thấy lợi ích cá nhân gắn liền với mục tiêu chung thì sự cam kết thực hiện sẽ cao hơn.
Thứ tư, xây dựng quy trình cải tiến liên tục. BSC không nên là một báo cáo tĩnh mà phải là công cụ để học tập và phát triển. Để thực hiện điều này, cần có những đánh giá để điều chỉnh chiến lược kịp thời. Trực quan hóa dữ liệu BSC, thông báo kết quả chẩn đoán một cách đơn giản, giúp nhà quản trị nhận diện nhanh chóng các khu vực DN cần ưu tiên xử lý. 
Ngoài ra để thực hiện thành công BSC, CEO và ban quản trị phải là những người tiên phong cổ động, biến việc tạo ra giá trị trở thành một phần của văn hóa doanh nghiệp thay vì chỉ là một chương trình nhất thời.
5.3.4. Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin trong doanh nghiệp kinh doanh khách sạn Việt Nam
Trong mô hình tác động của các yếu tố cho thấy yếu tố chất lượng hệ thống thông tin có tác động tích cực đến việc áp dụng KTQTCL. Năng lực hệ thống thông tin trong DNKDKS được khảo sát trong nghiên cứu này được thể hiện qua các nội dung: Hệ thống thông tin của DN có tính tích hợp cao giữa các bộ phận chức năng (bán hàng, nghiệp vụ khách sạn, mua hàng,…);  Hệ thống thông tin có khả năng đáp ứng cao với đa dạng người dùng trong doanh nghiệp với giao diện thân thiện; Một lượng lớn các dữ liệu về doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động luôn có sẵn trong hệ thống thông tin; Các hoạt động dịch vụ khách sạn và các hoạt động phụ trợ khác luôn được cập nhật theo thời gian thực tế Krumwiede (1998), Pavlatos (2012).
5.3.5. Tăng cường áp dụng phong cách lãnh đạo chuyển đổi tại các doanh nghiệp khách sạn Việt Nam
Trong nghiên cứu này, yếu tố Phong cách lãnh đạo chuyển đổi được kiểm tra lần đầu tiên vào các DNKDKS Việt Nam cho thấy, yếu tố này có tác động rất tích cực đến việc áp dụng KTQTCL hướng tới vị thế cạnh tranh bền vững của DN. Do đó, các DNKDKS Việt Nam nên tăng cường nhận thức về Phong cách lãnh đạo chuyển đổi và ứng dụng trong quá trình lãnh đạo DNKDKS tại Việt Nam. 
5.3.6. Phát huy vai trò tham gia của kế toán trong quá trình ra quyết định chiến lược.
Nội dung cần bồi dưỡng cho kế toán viên đáp ứng được sự áp dụng KTQTCL trong DNKDKS như sau: 
-	Học tập, bồi dưỡng về nội dung KTQTCL trong lĩnh vực khách sạn, nắm rõ việc áp dụng các kỹ thuật cụ thể của KTQTCL. 
-	Nâng cao năng lực phân tích các vấn đề chiến lược theo yêu cầu chiến lược của NQT hoặc nhóm hoạch định chiến lược. Ngoài việc nắm rõ yêu cầu từng nội dung và các kỹ thuật của KTQTCL, nhân viên kế toán thực hiện KTQTCL cần am hiểu lĩnh vực ngành nghề, vị thế cạnh tranh của DN, quá trình quản trị chiến lược của DN để đáp ứng tốt nhất nhu cầu thông tin. 
-	Nâng cao năng lực đo lường và diễn giải các thước đo phù hợp với nhu cầu thông tin chiến lược sẽ giúp NQT theo dõi và có những hành động kịp thời trong quá trình thực thi chiến lược cũng như đánh giá chiến lược. 
-	Nâng cao khả năng hợp tác giữa các bộ phận chức năng trong DN giúp giao tiếp hiệu quả với những người tham gia khác trong QTCL,. Điều này sẽ làm tăng sức mạnh, sự thấu hiểu cho các quyết định chiến lược, giúp thực hiện thành công chiến lược của DN. 
-	Chủ động học hỏi, cập nhật các kiến thức về ứng dụng công nghệ số (như Dữ liệu lớn, điện toán đám mây) để phân tích dữ liệu, thực hiện hữu hiệu và hiệu quả các nhiệm vụ chiến lược.
5.3.7. Giải pháp tăng cường áp dụng kế toán quản trị chiến lược dựa trên loại hình quản lý
Kết quả kiểm định chỉ ra rằng các DNKDKSVN theo chuỗi đang có ưu thế hơn trong việc tiếp cận và vận hành hệ thống KTQTCL so với các DNKDKSVN độc lập. Khoảng cách này xuất phát từ sự chênh lệch về năng lực tài chính, nền tảng công nghệ và quy chuẩn quản trị từ tập đoàn mẹ. Dựa trên cơ sở này, các giải pháp được đề xuất nhằm nâng cao năng lực áp dụng KTQTCL cho từng nhóm.
5.4. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo
Mặc dù đã cố gắng giải quyết các vấn đề và câu hỏi nghiên cứu đặt ra nhưng do giới hạn về nguồn lực, dữ liệu cũng như giới hạn về thời gian, nghiên cứu không tránh khỏi một số hạn chế và sẽ khắc phục bằng các nghiên cứu trong tương lai.
Kết luận chương 5

KẾT LUẬN
Luận án đã đạt được một số kết quả quan trọng sau: 
Thứ nhất là, luận án đã thực hiện tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài và hệ thống hóa các cơ sở lý thuyết về KTQTCL. 
Thứ hai là, luận án đã nêu rõ phương pháp nghiên cứu thực hiện đề tài và xây dựng mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng KTQTCL trong doanh nghiệp khách sạn Việt Nam. 
Thứ ba là, luận án đã đã thực hiện đánh giá khảo sát thực trạng về tình hình áp dụng KTQTCL tại các DNKDKS Việt Nam dựa trên khung nội dung lý thuyết đã được đề xuất chương 2. Thông qua khảo sát thực trạng, tác giả nhận thấy rõ vai trò tích cực và cần thiết đối với lĩnh vực khách sạn có đặc thù về áp lực cạnh tranh và môi trường kinh doanh nhiều biến đổi, đây cũng chính là nguyên nhân ban đầu, là động lực dẫn đến sự phát triển từ KTQT truyền thống đến KTQTCL ngày nay khi các DN đứng trước môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. 
Thứ tư, luận án cũng đã đánh giá và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh việc áp dụng KTQTCL tại các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn Việt Nam trong thời gian tới..
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